
DANH SÁCH BÀI THI THIẾT KẾ THIỆP 20-11 “NGÀN LỜI TRI ÂN” 

VÀO VÒNG THI THÀNH PHẨM 

   
   STT MS bài thi Họ - chữ lót Tên MSSV Số ĐT 

1 MS 02 Đặng Hải Đăng 14148013 0978 994 201 

2 MS 03 Đặng Hải Đăng 14148013 0978 994 201 

3 MS 15 Nguyễn Xuân Lam 12148018   

4 MS 17 Nguyễn Thị Thùy Lan 14148023   

5 MS 19 Nguyễn Thị Nguyệt Linh 13950048 0968 493 022 

6 MS 22 Phạm Nguyên Chánh Luật 13147036 0963 622 716 

7 MS 23 Trần Thị Lý 12148213 0987 392 449 

8 MS 25 Nguyễn Kim Ngân 12148226 01267 105 079 

9 MS 28 Trương Quang Nhật 13950061   

10 MS 35 Cam Thiên Phúc 13141238 01652 434 378 

11 MS 42 Nguyễn Quốc  Thắng 14148057   

12 MS 46 Lê Thị Minh Thuận 12124088 0168 586 4050 

13 MS 47 Nguyễn Thị Hoài Thương 12148274 0968 594 689 

14 MS 54 Trịnh Thu Trang 13148069 01689 043 179 

15 MS 56 Võ Minh Triều 13142316 0983 256 890 

16 MS 62 Lê Hoàng  Tuấn 13950102   

17 MS 63 Nguyễn Thị Thúy Tuyên 13950104 0967 271 406 

18 MS 70 Nguyễn Thùy Vy 13950109   

19 MS 72 Nguyễn Ngọc Hải Yến 14125056 0933 308 221 

20 MS 73 Nguyễn Ngọc Hải Yến 14125056 0933 308 221 
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